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1 16051410 Bùi  Thị Diễm 11/09/1998 QH-2016-E QTKD   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

2 17050001 Nguyễn Sơn Tùng 12/20/1999 QH-2017-E QTKD   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

3 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

4 17050119 Lê Thị Thùy Dung 11/13/1999 QH-2017-E KTPT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

5 17050122 Nguyễn Hữu Đông 03/24/1999 QH-2017-E KTPT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

6 17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017-E KTPT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

7 17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

8 17050206 Vũ Thị Đào 01/15/1999 QH-2017-E KTQT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

9 17050316 Nguyễn Phương Dung 04/15/1999 QH-2017-E QTKD   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

10 17050328 Đinh Thị Huyền 07/04/1999 QH-2017-E QTKD   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

11 17050370 Phạm Văn Thắng 07/27/1999 QH-2017-E QTKD   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

12 17050407 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1999 QH-2017-E TCNH   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

13
17050463 Nguyễn Thị Kim Chi 12/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

14
17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

15
17050524 Nguyễn Thu Thảo 10/19/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

16
17050539 Phạm Thị Hà Vy 02/05/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

17
17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 3,430,000   1,470,000 

-    
   1,470,000 

18 17050772 Mua Mí Tủa 11/21/1998 QH-2017-E KTPT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

19
17050777 Đoàn Thị Thúy 08/27/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

20
17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

21 17050789 Nguyễn Thị Thu Hà 03/17/1998 QH-2017-E KTQT   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

22
18050009 Nguyễn Hoài Anh 08/11/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

23
18050035 Ma Thị Duyên 03/05/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2   4,900,000 3,430,000   1,470,000 

-    
   1,470,000 

24
18050039 Nguyễn Thị Hà 09/10/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

25
18050054 Trịnh Phương Hiền 10/27/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

26
18050055 Lê Trung Hiếu 03/15/1999 QH-2018-E KINH TẾ 2   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

27
18050066 Nguyễn Thị Hương 08/10/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

28
18050133 Vũ Thị Kim Phượng 08/15/1997 QH-2018-E KINH TẾ 2   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

29
18050156 Nguyễn Thị Thúy 08/25/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

30
18050165 Nguyễn Thu Trà 09/21/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

31
18050191 Thào A Du 09/07/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1   4,900,000 -              4,900,000 

-    
   4,900,000 

32 18050223 Nguyễn Văn Giang 07/05/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

33 18050236 Phùng Thị Hạnh 09/17/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

34 18050242 Vũ Đình Hiếu 06/29/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 
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35 18050243 Nguyễn Thị Hoa 11/14/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

36 18050262 Phạm Thị Khánh Huyền 10/28/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

37 18050271 Nguyễn Thùy Linh 01/06/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

38 18050272 Phan Cao Thùy Linh 09/04/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

39 18050277 Trần Hoàng Long 02/23/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

40 18050279 Lê Lưu Ly 12/23/1999 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

41 18050283 Trần Yến Ly 08/30/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

42 18050295 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/06/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

43 18050319 Cù Văn Tâm 06/18/2000 QH-2018-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

44 18050328 Đinh Nhật Thiên 02/13/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

45 18050352 Nguyễn Huyền Trang 10/31/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

46 18050364 Nguyễn Thu Uyên 10/12/2000 QH-2018-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

47 19050332 Hoàng Thành Bách 07/21/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

48 19050335 Phan Thị Mỹ Chăng 01/03/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

49 19050339 Trịnh Linh Đan 03/28/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

50 19050351 Lê Thị Duyên 12/11/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

51 19050360 Nguyễn Thị Thúy Hà 09/08/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

52 19050380 Lộc Thị Ngọc Hoa 01/06/2001 QH-2019-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

53 19050391 Đỗ Thị Thu Hồng 09/22/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

54 19050395 Đỗ Minh Hương 09/13/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

55 19050438 Phạm Hương Ly 09/10/2001 QH-2019-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

56 19050454 Phạm Thị Ngân 10/02/2001 QH-2019-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

57 19050455 Trần Thị Thanh Ngân 05/21/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

58 19050458 Phạm Quang Nghị 01/24/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

59 19050471 Lò Thị Oanh 07/25/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

60 19050473 Trịnh Thị Kiều Oanh 06/10/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

61 19050479 Nguyễn Duy Phương 03/30/2001 QH-2019-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

62 19050481 Phạm Lê Phương 09/24/2001 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

63 19050494 Thào Thị Sủ 02/02/2000 QH-2019-E KTPT 1   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

64 19050542 Nguyễn Minh Tuấn 02/24/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

65 19050566 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/06/2001 QH-2019-E KTPT 3   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 

66 19050569 Lê Tuấn Minh 11/25/2001 QH-2019-E KTPT 2   4,900,000 -              4,900,000 -       4,900,000 
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